	TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A

Họ và tên: ………………………...
Lớp: 2A…

	Thứ ………  ngày …… tháng 1 năm 2026
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2025 - 2026
Môn: Tiếng Việt – Lớp 2 
(Bài kiểm tra đọc)


	  Điểm
	Nhận xét của giáo viên

	Đọc tiếng: ….
Đọc hiểu: ….
	


	
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................


I. Đọc thành tiếng (4 điểm)
Giáo viên kiểm tra từng học sinh qua các tiết ôn tập theo hướng dẫn KTĐK cuối học kì I môn Tiếng Việt Lớp 2, trong tuần 18.
 (
Bài học đầu tiên của gấu con
      
Chủ nhật, gấu con xin mẹ ra đường chơi. Gấu mẹ dặn:
      
- Con chơi ngoan nhé. Nếu làm sai điều gì, con phải xin lỗi. Được ai giúp đỡ thì con
 
phải cảm ơn.
      
Gấu con mải nghe sơn ca hót nên va phải bạn sóc khiến giỏ nấm văng ra đất. Gấu con vội vàng khoanh tay và nói cảm ơn làm sóc rất ngạc nhiên.
     
 Mải nhìn khỉ mẹ ngồi chải lông nên gấu con bị rơi xuống hố sâu. Gấu con sợ quá kêu to:
      
- Cứu tôi với! 
      
Bác voi ở đâu đi tới liền đưa vòi xuống hố, nhấc bổng gấu con lên. Gấu con luôn miệng:
     
 - Cháu xin lỗi bác voi!
      
Về nhà, gấu con kể lại chuyện cho mẹ nghe. Gấu mẹ ôn tồn giảng giải
:
     
- Con nói như vậy là sai rồi. Khi làm đổ nấm của bạn sóc, con phải xin lỗi.
 
Còn khi bác voi cứu con, con phải cảm ơn
.
(Theo 
Lê Bạch Tuyết
)
)II. Đọc thầm bài văn và làm bài tập (6 điểm)












Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu.
Câu 1. (0.5 điểm) Trước khi gấu con đi chơi, gấu mẹ đã dặn điều gì?
A.  Nếu làm sai hoặc được ai giúp đỡ, con phải xin lỗi.
B.  Nếu làm sai điều gì phải cảm ơn, được ai giúp đỡ phải xin lỗi.
C.  Nếu làm sai điều gì phải xin lỗi, được ai giúp đỡ phải cảm ơn.
Câu 2. (1 điểm) Dựa vào bài đọc trên, xác định những điều nêu dưới đây đúng hay sai.  Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.
A. Gấu con xin lỗi sơn ca khi va phải sơn ca.
B. Bác voi đã cứu gấu con khi gấu con rơi xuống hố sâu.
C. Gấu con đã biết làm theo lời mẹ dặn nhưng lại bị làm ngược.
D. Gấu con đã cảm ơn bác voi khi được bác cứu. 
Câu 3. (0.5 điểm) Vì sao sóc lại ngạc nhiên khi gấu con nói lời cảm ơn?
A. Vì sóc thấy đáng lẽ gấu con cần xin lỗi sóc.
B. Vì gấu con biết nhặt nấm bỏ vào giỏ giúp sóc.
C. Vì sóc thấy gấu con rất ngoan ngoãn.
Câu 4. (1 điểm) Qua câu chuyện em học được điều gì?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 5. (0.5 điểm) Trong các câu sau, câu nào là câu nêu đặc điểm?
A. Về nhà, gấu con kể lại chuyện cho mẹ nghe.
B. Gấu con rất ngoan.
C. Bác voi nhấc bổng gấu con lên.
Câu 6. (0.5 điểm) Từ chỉ hoạt động trong câu “Gấu con vội vàng khoanh tay và nói cảm ơn làm sóc rất ngạc nhiên.” là:
A. gấu con, vội vàng                B. khoanh tay, nói  		C. ngạc nhiên, cảm ơn
[bookmark: _Hlk154150661]Câu 7. (0.5 điểm) Viết lại các từ chỉ sự vật trong các từ gạch chân ở câu:
“Về nhà, gấu con kể lại chuyện cho mẹ nghe.”
- Các từ chỉ sự vật là: ……………………………………………………………………..
Câu 8. (0.5 điểm) Điền dấu câu phù hợp vào ô trống.
a) Bác voi khỏe quá
b) Hôm qua, bạn gấu va phải ai vậy
Câu 9. (1 điểm) Đặt một câu kiểu “Câu giới thiệu” về bản thân em:
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	TRƯỜNG TH THẠCH BÀN A


	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1
Năm học: 2025 - 2026
Môn: Tiếng Việt - lớp 2 (Phần viết)
(Thời gian: 35  phút)



I.Chính tả (4 điểm): Nghe viết - 15 phút

Bài học đầu tiên của gấu con
Chủ nhật, gấu con ra ngoài chơi, được gấu mẹ dặn phải biết xin lỗi nếu làm sai và cảm ơn khi được giúp đỡ. Mải nghe sơn ca, gấu con va phải sóc làm giỏ nấm đổ. Gấu con vội vàng nói cảm ơn khiến sóc rất ngạc nhiên.	

II. Tập làm văn (6 điểm) - 25 phút
Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn từ 4 – 5 câu kể về một trò chơi hoặc một hoạt động thể thao em đã tham gia ở trường.

	Gợi ý : 
      - Hoạt động thể thao hoặc trò chơi em đã tham gia là gì ?
      - Em tham gia cùng với ai, ở đâu ?
      - Em cảm thấy thế nào khi tham gia hoạt động đó ?















TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A
HƯỚNG DẪN CHẤM
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2025 - 2026
Môn : Tiếng Việt - Lớp 2

A. Kiểm tra đọc :10 điểm
I. Đọc thành tiếng : (4 điểm ) 
1. Nội dung:	
a. HS đọc 1 đoạn văn khoảng 70 - 80 tiếng trong khoảng 1 phút các bài tập đọc đã học trong sách TV 2 tập 1 (hoặc một đoạn văn không có trong SGK do GV chuẩn bị).
b. HS trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn đọc do GV nêu.
2. Hình thức: GV KT kết hợp cùng các tiết ôn tập gọi HS, đọc và trả lời câu hỏi.
3. Đánh giá:
- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng, tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm
- Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm
- Ngắt, nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 1 điểm
- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm
II/ Đọc thầm và làm bài tập (6 điểm)
	Câu
	Đáp án 
	Điểm

	1
	C
	0,5 điểm

	2
	 S- Đ-Đ-S
	1 điểm

	3
	A
	0,5 điểm

	4
	Trong cuộc sống, khi được người khác giúp đỡ ta cần nói lời cảm ơn, khi làm sai ta cần phải nói lời xin lỗi.
	1 điểm

	5
	B
	0,5 điểm

	6
	B
	0,5 điểm

	7
	gấu con, mẹ
	0,5 điểm

	8
	a. Dấu !
b. Dấu ?
	0,5 điểm
Mỗi ý 0,25 điểm

	9
	HS biết viết lời giới thiệu về bản thân mình
(Đầu câu không viết hoa, sử dụng dấu câu không phù hợp: trừ mỗi phần 0,25 điểm. Tùy vào diễn đạt để cho điểm HS)

	1 điểm



B- Phần viết
I. Chính tả (4 điểm) - 15 phút.
 Hướng dẫn chấm điểm chi tiết:
- Tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm 
- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ: 1 điểm 
- Viết đúng chính tả (không mắc quá 2 lỗi): 1 điểm
+ Sai 3,4 lỗi: 0,75đ
	+ Sai 5,6 lỗi: 0,5đ
	+ Sai trên 6 lỗi: 0,25đ
- Trình bày đúng quy định,viết sạch, đẹp: 1 điểm 
2. Tập làm văn (6 điểm)
-  Nội dung: 3 điểm (Viết được đoạn văn 4 - 5 câu)
+  Có câu mở đoạn giới thiệu về trò chơi( hoạt động thể thao)mình tham gia: 0,5 điểm
+  Em chơi( tham gia) cùng với ai? Ở đâu? 0,5 điểm
+  Nêu được cách chơi (hoặc những việc em đã làm): 1,5 điểm
+  Có câu kết đoạn (nêu cảm nghĩ của em khi chơi trò chơi hoặc tham gia hoạt động đó) 0,5 điểm
- Kĩ năng: 3 điểm (Viết đúng thể loại văn kể về hoạt động, sắp xếp các ý hợp lý, liên kết câu, đoạn chặt chẽ)
+  Chữ viết, chính tả: 1 điểm
	+  Dùng từ, đặt câu: 1 điểm
	+  Sáng tạo: 1 điểm 
* Lưu ý: Không cho điểm tối đa với những bài còn gạch xóa, chữa bài bẩn, chữ  viết chưa cẩn thận và sai nhiều lỗi chính tả.

